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BÁO CÁO
Công tác Phục hồi chức năng đến tháng 6 năm 2020 


I. MỤC TIÊU
- Đánh giá sơ kết công tác phục hồi chức năng (PHCN) 6 tháng đầu năm 2020, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020;
- Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 4039/QĐ-BYT ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch quốc gia phát triển về phục hồi chức năng giai đoạn 2014-2020 làm cơ sở xây dựng chiến lược phát triển phục hồi chức năng giai đoạn 2021-2030, định hướng năm 2050 theo nhiệm vụ đã được phê duyệt tại Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 03/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật;
- Đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ sở phục hồi chức năng làm cơ sở sửa đổi bổ sung Thông tư.   
II. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên đơn vị cung cấp thông tin:
2. Người phụ trách:
Lãnh đạo phụ trách nhiệm vụ: 	
Họ và tên: 				Chức vụ: 
Điện thoại:				Email:			
Chuyên viên thực hiện:
Họ và tên: 				Vị trí công tác: 
Điện thoại:				Email:	
3. Mẫu file thống kê:
Biểu mẫu được đăng tải kèm theo Công văn tại hệ thống Voffice của Bộ Y tế và mục phục hồi chức năng (PHCN) trên Website: kcb.vn.
III. NỘI DUNG:
1. Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch tại tỉnh và Trung tâm/Bệnh viện:
1.1. Tỉnh đã ban hành những văn bản nào để triển khai Quyết định 4039/QĐ-BYT tại tỉnh? Nếu có, đề nghị ghi tên các văn bản tỉnh đã ban hành triển khai Kế hoạch tại tỉnh.
1.2. Trung tâm/BV có đưa các nội dung của Quyết định 4039/QĐ-BYT vào các kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Trung tâm không? 
+ Nếu có, đề nghị đánh dấu loại văn bản mà đơn vị có triển khai các nội dung của Quyết định 4039/QĐ-BYT? 
	LOẠI KẾ HOẠCH

	Kế hoạch tổng thể riêng về triển khai Quyết định 4039/QĐ-BYT
	Đưa vào lồng ghép trong Kế hoạch hàng năm của đơn vị
	Không đưa vào các kế hoạch và lý do

	
	
	


+ Nếu Trung tâm/BV không ban hành kế hoạch để triển khai Quyết định 4039/QĐ-BYT, đề nghị nêu rõ lý do?
1.3. Trung tâm/BV có tổ chức quán triệt, phổ biến thông tin về việc triển khai các nội dung của Quyết định 4039/QĐ-BYT tại đơn vị không? Nếu có thì thông qua hình thức nào (họp, hội nghị, báo, website, …)
2. Tình hình thực hiện củng cố và phát triển mạng lưới PHCN trên toàn quốc, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị để nâng cao chất lượng dịch vụ PHCN đến năm 2020
2.1. Trung tâm có thành lập Khoa/tổ PHCN (1b.1):
	Có thành lập Khoa PHCN
	Có thành lập Khoa PHCN-YHCT
	Có thành lập Tổ/ĐN PHCN

	
	
	


2.2. Tình hình nhân lực trong lĩnh vực PHCN tại Trung tâm/BV (1c):
	GB *
	NHÂN LỰC*
	BÁC SĨ (các trình độ)*
	BS CK PHCN **
	XẾP HẠNG BV

	
	Biên chế
	Kiêm nhiệm
	Hợp đồng chuyên môn
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: * Nếu đơn vị là Bệnh viện PHCN thì tính giường bệnh, nhân lực của Bệnh viện; nếu là Khoa/TT PHCN thì chỉ tính giường bệnh, nhân lực của Khoa/TT; nếu không có GB ghi 0
	** BS được đạo tạo chuyên khoa PHCN: chuyên khoa định hướng, CKI, thạc sĩ, CKII, tiến sĩ 
2.3. Tình hình đào tạo CK PHCN tại Trung tâm/BV và nhu cầu đến năm 2030 (1b.2, khác):
	SỐ CBYT ĐƯỢC ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA PHCN GIAI ĐOẠN 2014 – 2020
	NHU CẦU ĐÀO TẠO CHUYÊN KHOA PHCN ĐẾN NĂM 2030*

	Tiến sĩ/CKII
	Thạc sĩ/CKI
	CK ĐH PHCN
	Tiến sĩ/CKII
	Thạc sĩ/CKI
	CK ĐH PHCN

	
	
	
	
	
	


Ghi chú: * Đơn vị tự ước tính dựa trên cân nhắc từ nhu cầu thực tế, kế hoạch phát triển của đơn vị và kế hoạch, quy hoạch phát triển hệ thống y tế của tỉnh.
2.4. Tình hình đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên khoa PHCN ngắn hạn cho nhân lực tại chỗ của Trung tâm/BV và nhu cầu đến năm 2030:
	SỐ CBYT ĐƯỢC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CK PHCN NGẮN HẠN GĐ 2014-2020
	NHU CẦU ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CK PHCN NGẮN HẠN HIỆN TẠI CỦA ĐƠN VỊ

	PT*
	OT*
	ST*
	Khác**
	PT*
	OT*
	ST*
	Khác**

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: * PT=Vật lý trị liệu, OT=Hoạt động trị liệu, ST=Ngôn ngữ trị liệu
** Nếu cần ghi rõ, đơn vị có thể ghi chú tại đây, ví dụ về P&O (chân tay giả và dụng cụ chỉnh hình)
3. Đẩy mạnh công tác PHCN dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ), chú trọng công tác phòng ngừa khuyết tật, phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật để cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật (NKT) về mọi mặt đến năm 2020
3.1. Tình hình thành lập, kiện toàn Ban điều hành Chương trình PHCN DVCĐ các cấp của tỉnh khi triển khai Quyết định 4039/QĐ-BYT: 
- Ghi tên quyết định thành lập, kiện toàn của huyện/quận/tx nếu có; 
- Nêu lý do nếu tỉnh không thực hiện nội dung này (kết hợp …)
3.2. Tình hình truyền thông về phòng ngừa khuyết tật, về PHCN và PHCNDVCĐ, góp phần nâng 
3.2.1. Nội dung truyền thông chính đã được triển khai tại Trung tâm/BV: Ghi dấu X vào ô có nội dung có truyền thông
	CÓ TRUYỀN THÔNG VỀ NỘI DUNG

	Phòng ngừa khuyết tật
	PHCN
	PHCN DVCĐ
	Nội dung về PHCN khác

	
	
	
	


3.2.2. Các hình thức tuyên truyền chính được Trung tâm/BV áp dụng (liệt kê):
	HÌNH THỨC TRUYỀN THÔNG

	Phát Clips tại đơn vị*
	Tờ rơi
	Website
	Hình thức khác (ghi rõ)

	
	
	
	


Ghi chú: * Phát các đoạn phim ngắn truyền thông trên các màn hình tại các điểm có đông người bệnh tại các khoa, phòng của đơn vị
3.2.3.Tần suất truyền thông bằng hình thức phát Clips phim ngắn truyền thông tại Bệnh viện về phòng ngừa khuyết tật, về PHCN và PHCNDVCĐ:
	TẦN SUẤT PHÁT CÁC CLIPS PHIM NGẮN

	Hàng ngày
	Hàng tuần
	Vài lần/tháng
	Cách làm khác (ghi rõ)

	
	
	
	


3.2.4. Công tác biên soạn tài liệu hướng dẫn truyền thông về các nội dung trên của Trung tâm/BV:
- Nguồn tài liệu truyền thông của Trung tâm/Bệnh viện:
	NGUỒN TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG CỦA ĐƠN VỊ

	Tuyến trên phát xuống
	Đơn vị tự xây dựng
	Sử dụng tài liệu trên web
	Cách làm khác (ghi rõ)

	
	
	
	


- Các tài liệu truyền thông do Trung tâm/Bệnh viện tự xây dựng:
	TÀI LIỆU TRUYỀN THÔNG ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

	Tuyến trên phát xuống
	Đơn vị tự xây dựng
	Sử dụng tài liệu trên web
	Cách làm khác (ghi rõ)

	
	
	
	



- Nhu cầu về tài liệu truyền thông bằng các Clips phim ngắn được xây dựng sẵn để phát trên màn hình tại các khoa phòng
	PHÂN THEO CÁC NHÓM (tích dấu X)

	PT
	OT
	ST
	Khác (ghi rõ)

	
	
	
	


Ghi chú: * PT=Vật lý trị liệu, OT=Hoạt động trị liệu, ST=Ngôn ngữ trị liệu
3.2.5. Các khó khăn thuận lợi khi thực hiện công tác tuyên truyền:
….
3.3. Tình hình các xã/phường/thị trấn có triển khai và duy trì chương trình PHCN DVCĐ (2b):
	TỔNG SỐ XÃ*
	Số xã có triển khai chương trình PHCN DVCĐ
	Số xã duy trì được chương trình PHCN DVCĐ đến nay (2020)
	Số TYT xã triển khai phần mềm tin học quản lý thông tin NKT
	Số TYT xã triển khai tập huấn cho CTV Chương trình về PHCN DVCĐ
	Số TYT xã triển khai tập huấn cho gia đình có NKT về PHCN DVCĐ
	Số TYT xã thực hiện PHCN tại nhà cho NKT
	Số TYT xã thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ, đánh giá tiến bộ của NKT

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: * Gọi chung cho xã, phường, thị trấn
3.4. Tình hình sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và can thiệp sớm đối với trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi (2c)
- Số trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi của huyện/quận/tx: ….
- Số lượng trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển tại huyện/quận/tx (Nếu huyện/quận/tx không thực hiện thống kê chỉ số này thì nêu rõ lý do)
- Số lượng trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được can thiệp sớm khi phát hiện khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển tại huyện/quận/tx (Nếu huyện/quận/tx không thực hiện thống kê chỉ số này thì nêu rõ lý do)
3.5. Số lượt người khuyết tật (NKT) có nhu cầu được tiếp cận với các dịch vụ PHCN phù hợp để hòa nhập cộng đồng (2d). (Nếu huyện/quận/tx không thực hiện thống kê chỉ số này thì nêu rõ lý do)
- Số NKT của huyện/quận/tx:
- Số NKT có nhu cầu được tiếp cận với các dịch vụ PHCN tại huyện/quận/tx (Nếu huyện/quận/tx không thực hiện thống kê chỉ số này thì nêu rõ lý do)
3.6. Số câu lạc bộ, hội NKT được thành lập và duy trì tại tỉnh hiện tại huyện/quận/tx
- Số câu lạc bộ, hội NKT được thành lập và duy trì tại huyện/quận/tx hiện tại: ……
- Số câu lạc bộ, hội NKT được thành lập tại huyện/quận/tx từ trước năm 2014: ……
4. Nâng cao năng lực cho cán bộ chuyên ngành PHCN, phấn đấu đến năm 2020
4.1. Tình hình đào tạo liên tục về PHCN tại các bệnh viện (3c): ghi CÓ hoặc KHÔNG vào ô tương ứng 
	CÓ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ PHCN

	Đã được thẩm định và cấp mã đào tạo
	Đã đào tạo nhưng chưa được thẩm định và cấp mã đào tạo
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4.2. Tình hình thực hiện đầy đủ cơ cấu chức danh chuyên môn theo Thông tư 46/2013/TT-BYT (3d): 
- Số lượng HIỆN CÓ các chức danh CM theo TT46/2013/TT-BYT tại Trung tâm/BV
	TÊN ĐƠN VỊ*
	BS chuyên khoa PHCN
	Y sĩ chuyên khoa PHCN
	Cử nhân**
	KTV trình độ đại học**
	KTV Cao đẳng, trung cấp**

	
	
	
	CN kỹ thuật PHCN
	CN Kỹ thuật Vật lý trị liệu
	CN Ngôn ngữ trị liệu
	KTV Ngôn ngữ trị liệu
	Vật lý trị liệu
	Hoạt động trị liệu
	Dụng cụ chỉnh hình
	KTV Ngôn ngữ trị liệu
	Vật lý trị liệu
	Hoạt động trị liệu
	Dụng cụ chỉnh hình

	Trung tâm y tế huyện …*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tại Trung tâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tại các trạm y tế xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 	* Tại các Trung tâm y tế/BVĐK huyện thống kê theo 2 chỉ số: nhân lực tại Trung tâm/BV và nhân lực ở các trạm y tế xã
** Nếu có nhu cầu về loại hình nhân lực PHCN khác, đề nghị ghi rõ vào mục ghi chú, ví dụ Giáo dục đặc biệt, …

- Số nhân lực PHCN THIẾU so với nhu cầu hiện tại Trung tâm
	BS chuyên khoa PHCN
	Y sĩ chuyên khoa PHCN
	Cử nhân*
	KTV trình độ đại học*
	KTV Cao đẳng, trung cấp*

	
	
	CN kỹ thuật PHCN
	CN Kỹ thuật Vật lý trị liệu
	CN Ngôn ngữ trị liệu
	Ngôn ngữ trị liệu
	Vật lý trị liệu
	Hoạt động trị liệu
	Dụng cụ chỉnh hình
	Ngôn ngữ trị liệu
	Vật lý trị liệu
	Hoạt động trị liệu
	Dụng cụ chỉnh hình

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:	 * Nếu có nhu cầu về loại hình nhân lực PHCN khác, đề nghị ghi rõ vào mục ghi chú, ví dụ Giáo dục đặc biệt, …
- Ước tính NHU CẦU nhân lực PHCN cần đến năm 2030 của Trung tâm/BV
	BS chuyên khoa PHCN
	Y sĩ chuyên khoa PHCN
	Cử nhân*
	KTV trình độ đại học*
	KTV Cao đẳng, trung cấp*

	
	
	CN kỹ thuật PHCN
	CN Kỹ thuật Vật lý trị liệu
	CN Ngôn ngữ trị liệu
	Ngôn ngữ trị liệu
	Vật lý trị liệu
	Hoạt động trị liệu
	Dụng cụ chỉnh hình
	Ngôn ngữ trị liệu
	Vật lý trị liệu
	Hoạt động trị liệu
	Dụng cụ chỉnh hình

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:	 * Nếu có nhu cầu về loại hình nhân lực PHCN khác, đề nghị ghi rõ vào mục ghi chú, ví dụ Giáo dục đặc biệt, …

4.3. Tình hình đào tạo về quản lý bệnh viện cho giám đốc TTYT/BV (3đ):
Các chức danh lãnh đạo Trung tâm đã đào tạo về quản lý bệnh viện
	GIÁM ĐỐC
	PHÓ GIÁM ĐỐC

	
	Số lượng Phó giám đốc
	Số Phó giám đốc đã được đào tạo

	
	
	


4.4. Tình hình thực hiện lồng ghép các hoạt động Phụ hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ) với các chương trình y tế khác
4.5. Tình hình thực hiện phối hợp liên ngành trong triển khai công tác PHCNDVCĐ tại huyện/quận/tx 

4.6. Số NKT được cấp, phát dụng cụ trợ giúp trong giai đoạn 2014 – 2020 tại huyện/quận/tx

4.7. Tình hình triển khai nghiên cứu về lĩnh vực PHCN tại Trung tâm/BV
- Các nghiên cứu khảo sát, phát hiện khuyết tật, phân loại khuyết tật:
- Các nghiên cứu can thiệp:				
- Các nghiên cứu khác:
4.8. Số người/lượt NKT được cung cấp các dụng cụ trợ giúp giai đoạn 2014 – 2020 tại Trung tâm
5. Ngân sách đầu tư cho lĩnh vực PHCN 
- Ngân sách dành cho Chương trình phát hiện sớm, can thiệp sớm khuyết tật giai đoạn 2014 - 2020 (thuộc Chương trình PHCNDVCĐ): …………….
- Ngân sách chi thực hiện chương trình PHCN dựa vào cộng đồng giai đoạn 2014 – 2020: …………….
- Ngân sách khác: …………….
6. Thông tin về chuyên môn của Trung tâm/BV
6.1. Phần chuyên môn (thống kê từ 01/01/2020 đến 30/6/2020)
	TT
	Phần chuyên môn
	ĐV tính
	Số lượng

	1
	Số giường kế hoạch về PHCN
	GB
	

	2
	Số giường thực kê về PHCN
	GB
	

	3
	Tổng số lượt khám, lượng giá PHCN
	Lượt
	

	4
	Tổng số BN Điều trị ngoại trú về PHCN
	Lượt
	

	5
	Tổng số BN điều trị nội trú tại khoa PHCN
	Lượt
	

	6
	Tổng số thủ thuật PHCN
	Lần
	

	7
	Số trẻ em điều trị tại bệnh viện PHCN và khoa PHCN của các CSYT
	Lượt
	

	8
	Số lượt NKT/tổng số người được PHCN
	Người
	

	9
	Số lượt NKT/tổng số người được cung cấp các dụng cụ trợ giúp 
	Người
	




6.2. Trang thiết bị chuyên ngành PHCN*
	TT
	Tên trang thiết bị chuyên ngành PHCN
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Năm sản xuất

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


6.3. Danh mục kỹ thuật PHCN thực hiện được tại Trung tâm/BV*
	TT
	Tên danh mục kỹ thuật PHCN 
	Theo phân tuyến kỹ thuật
	Ngoài phân tuyến kỹ thuật

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



IV. Báo cáo kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của khoa, kết quả thực hiện các đề án, dự án về PHCN; các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc.
V. Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2020
VI. Đề xuất, kiến nghị

	
	GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM/BỆNH VIỆN
(Ký tên và đóng dấu)



